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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, chuẩn bị Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sau đây viết là Dự thảo Nghị định) để thay thế Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực và Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Công Thương kính báo cáo Chính phủ về một số vấn đề cơ bản của Dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định số 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực (sau đây viết là Nghị định số 68/2010/NĐ-CP) được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 6 năm 2010 đã điều chỉnh một cách toàn diện các nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực, đặc biệt là nhóm hành vi vi phạm liên quan đến hệ thống điện và thị trường điện, góp phần quan trọng trong việc răn đe, phòng ngừa, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực. 

2. Nghị định số 73/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sau đây viết là Nghị định số 73/2011/NĐ-CP) được Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2011 đã tạo hành lang pháp lý cho việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về kiểm toán năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp, quy định về quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, quy định về nhãn năng lượng, quy định về sản xuất, nhập khẩu, lưu thông phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải loại bỏ, cản trở hoạt động công vụ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Đối với lĩnh vực an toàn đập thủy điện, mặc dù đã có Nghị định số 140/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Nghị định số 04/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão, tuy nhiên hai văn bản này mới chỉ quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn đập nói chung. Trong khi đó, đập của công trình thủy điện (đập thủy điện)  là công trình khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn và cuộc sống của hàng ngàn hộ dân sinh sống ở vùng hạ du do đó cần phải có những quy định riêng, mang tính đặc thù như quy định về quan trắc đập, kiểm định đập… Thực tế hiện nay, hiện tượng các chủ đập cố tình không thực hiện các quy định này diễn ra khá phổ biến nhưng việc xử lý vi phạm lại chưa có hiệu quả cao do chưa có quy định cụ thể về xử phạt. Vì vậy, cần thiết phải có các quy định riêng, đặc thù về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định về quản lý an toàn đập thủy điện.
4. Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 thay thế Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 về việc xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, có rất nhiều nội dung mới so với quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính như mức phạt tiền tối đa, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt… dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó có Nghị định số 68/2010/NĐ-CP và Nghị định số 73/2011/NĐ-CP cho phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính. 

5. Để thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ đã có chỉ đạo về việc thu gọn đầu mối các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính của Chính phủ theo hướng một nghị định sẽ quy định xử phạt đối với một nhóm các lĩnh vực quản lý của bộ, ngành.
6. Vì các lý do trên đây, để bảo đảm sự phù hợp giữa nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm với Luật xử lý vi phạm hành chính cũng như để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực điện lực, quản lý an toàn đập và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, việc xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là hết sức cần thiết. 
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Pháp lệnh khai thác và bảo về công trình thuỷ lợi và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Kế thừa những quy định của Nghị định số 68/2010/NĐ-CP và Nghị định số 73/2011/NĐ-CP còn phù hợp và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn xã hội, chỉ sửa đổi, bổ sung trong trường hợp để bảo đảm cho các quy định trong Nghị định mới phù hợp với các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn đập thủy điện theo hướng các hành vi bị xử phạt phải phù hợp với quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý và vận hành đập thủy điện được quy định trong Pháp lệnh khai thác và bảo về công trình thuỷ lợi và các văn bản có liên quan.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7908/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2012 về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghị định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tổ soạn thảo đã tổ chức rà soát lại toàn bộ nội dung các văn bản có liên quan để thực hiện soạn thảo Dự thảo Nghị định. 

2. Dự thảo Nghị định đã được đăng trên Webside của Bộ Công Thương theo quy định.
3. Ngày ... tháng .... năm 2013, Bộ Công Thương đã gửi Công văn số ///// để lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, 08 Tổng công ty Điện lực, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, (đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản); 63 Sở Công Thương (đối tượng có liên quan đến văn bản), một số Tập đoàn đầu tư lớn và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 Tính đến ngày … tháng …. năm 2013, Bộ đã nhận được ý kiến góp ý của  …. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; …. đơn vị điện lực; … Sở Công Thương (có văn bản kèm theo). Bộ Công Thương đã tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý (có văn bản kèm theo) và chỉnh lý Dự thảo Nghị định. 

4. Ngày ... tháng .... năm 2013, Bộ Công Thương đã gửi hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định tới Bộ Tư pháp theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở, văn bản thẩm định số …../BTP-PLHCHS ngày ….. tháng ….. năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã có báo cáo giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (có văn bản kèm theo). 
Bộ Công Thương đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định.
III. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH

Về cơ bản, các quy định thuộc nội dung của Nghị định số 68/2010/NĐ-CP và Nghị định số 73/2011/NĐ-CP còn phù hợp và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn xã hội đều được kế thừa, một số quy định của hai nghị định này được sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, Dự thảo Nghị định bổ sung mới các quy định về xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về an toàn đập thủy điện.
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực gồm 04 chương, 54 điều, cụ thể như sau:  
Chương I. Những quy định chung
Gồm 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 5), quy định về những vấn đề chung của Nghị định, cụ thể là:
- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Dự thảo Nghị định quy định rõ các hành vi vi phạm theo ba lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Về nguyên tắc xử phạt (Điều 2): Dự thảo Nghị định quy định dẫn chiếu các nguyên tắc xử phạt quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định rõ nguyên tắc “Đối với cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân” để bảo đảm thuận tiện cho quá trình thực hiện.

- Về thời hiệu xử phạt (Điều 3): Dự thảo Nghị định quy định cụ thể thời hiệu xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là 01 năm, đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì thời hiệu xử phạt là 02 năm và cách xác định thời hiệu xử phạt.
- Về các hình thức xử phạt (Điều 4) và các biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 5): Dự thảo Nghị định quy định cụ thể  mức phạt tiền trong lĩnh vực điện lực tối đa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân, 100.000.000 đồng đối với tổ chức; trong lĩnh vực an toàn đập thuỷ điện tối đa là 100.000.000 đồng đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức; trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tối đa là 100.000.000 đồng đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức. Đồng thời, Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo từng lĩnh vực.

Chương II. Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Gồm 30 điều, được chia thành 3 mục, cụ thể là:
Mục 1 – Lĩnh vực điện lực (từ Điều 6 đến Điều 16 )
- Về cơ bản, Dự thảo Nghị định giữ nguyên các nhóm hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 68/2010/NĐ-CP bao gồm: hành vi vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực (Điều 6), vi phạm các quy định về xây dựng, lắp đặt công trình điện (Điều 7), vi phạm các quy định về hoạt động phát điện (Điều 8), vi phạm các quy định về hoạt động truyền tải điện (Điều 9), vi phạm các quy định về mua bán buôn điện (Điều 11), vi phạm các quy định về bán lẻ điện (Điều 12), vi phạm các quy định về sử dụng điện (Điều 13), vi phạm các quy định về điều độ hệ thống điện (Điều 14), vi phạm các quy định về thị trường điện lực (Điều 15).

Về hành vi vi phạm các quy định về an toàn điện (Điều 16 Dự thảo Nghị định - Điều 15 Nghị định số 68/2010/NĐ-CP): Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hầu hết nội dung quy định tại Điều 15 Nghị định số 68/2010/NĐ-CP theo hướng bảo đảm phù hợp với thực tiễn thi hành các quy định về an toàn điện, đồng thời sắp xếp lại theo mức độ nguy hiểm hoặc thiệt hại do hành vi gây ra. 
- Về mức phạt tiền tối đa, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền đối với mỗi hành vi cho phù hợp với quy định về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực điện lực quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Mục 2 – Lĩnh vực an toàn đập thủy điện (từ Điều 17 đến Điều 20 )

Trên cơ sở các quy định pháp luật về nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý và vận hành đập thủy điện, Dự thảo Nghị định quy định về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện bao gồm: hành vi vi phạm quy định chung và quy định về an toàn trong xây dựng đập thủy điện (Điều 17), vi phạm quy định về quản lý đập thủy điện (Điều 18), vi phạm về bảo đảm an toàn đập thủy điện và vùng hạ du (Điều 19), và các hành vi vi phạm liên quan khác (Điều 20).
Mục 3 – Lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (từ Điều 21 đến Điều 35 )

Về cơ bản, Dự thảo Nghị định giữ nguyên các nhóm hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 73/2011/NĐ-CP bao gồm: hành vi vi phạm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm về kiểm toán năng lượng (Điều 21), vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng (Điều 22), vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm toán năng lượng (Điều 23), vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp (Điều 24), vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ sở sản xuất, cung cấp năng lượng (Điều 25), vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng (Điều 26), vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng (Điều 27), vi phạm các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động vận tải (Điều 28), vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp (Điều 29), vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng (Điều 30), vi phạm quy định về áp dụng mô hình quản lý năng lượng (Điều 31), vi phạm quy định về giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng và sử dụng nhãn năng lượng (Điều 32), vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng (Điều 33), vi phạm các quy định về Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức năng  lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện (Điều 34), xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động công vụ của người có thẩm quyền (Điều 35). 
Đồng thời, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền đối với mỗi hành vi cho phù hợp với quy định về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Chương III. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt 
Gồm 12 điều, được chia thành 4 mục, cụ thể là:

Mục 1 – Thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực điện lực (từ Điều 36 đến Điều 40 ) 
Dự thảo Nghị định vẫn giữ nguyên các chủ thể có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực điện lực quy định tại Chương III Nghị định số 68/2010/NĐ-CP, đồng thời sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền tối đa của các chủ thể cho phù hợp với quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, cụ thể là: thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 36), thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành điện lực (Điều 37), thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Điều 38), Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Điều 39) và thẩm quyền xử phạt của các lực lượng khác (Điều 40).
Mục 2 – Thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện (từ Điều 41 đến Điều 44 )

Dự thảo Nghị định quy định về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Điều 41), Thanh tra chuyên ngành (Điều 42), Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Điều 43) và Công an nhân dân (Điều 44). 
Mục 3 – Thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (từ Điều 45 đến Điều 47)

Dự thảo Nghị định vẫn giữ nguyên các chủ thể có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực điện lực quy định tại Chương III Nghị định số 73/2011/NĐ-CP, đồng thời sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền tối đa của các chủ thể cho phù hợp với quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, cụ thể là: thẩm quyền xử phạt vi phạm của thanh tra chuyên ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải và cơ quan quản lý thị trường (Điều 45), Thẩm quyền xử phạt vi phạm của Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 46), Thẩm quyền xử phạt vi phạm của các cơ quan khác (Điều 47).
Mục 4 – Thủ tục xử phạt (từ Điều 48 đến Điều 51) 

Trên cơ sở những đặc thù của hoạt động xử phạt trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về thẩm quyền lập biên bản vi phạm (Điều 48), các biện pháp và thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm (Điều 49), các trường hợp tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, đình chỉ hoạt động điện lực có thời hạn và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; thẩm quyền tước quyền sử dụng và thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động điện lực (Điều 50), trường hợp chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao để hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 51).
Chương IV. Điều khoản thi hành

Gồm 3 điều, quy định về quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm (Điều 52), hiệu lực thi hành (Điều 53) và trách nhiệm thi hành (Điều 54).
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
Trong quá trình soạn thảo, hầu hết các cơ quan, đơn vị có liên quan đều nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Nghị định và các nội dung chính trong Dự thảo Nghị định. Các ý kiến góp ý đã được Bộ Công Thương tiếp thu, giải trình cụ thể tại văn bản kèm theo.

Tuy nhiên, có một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, Bộ Công Thương kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể như sau:

1.

2. 
V. KIẾN NGHỊ

Bộ Công Thương đã hoàn thành Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Quá trình soạn thảo Nghị định đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Bộ Công Thương kính đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định./.
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